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Tóm tắt 

Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh nhận thức và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với 

năng lực, sở thích, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu kinh 

tế - xã hội. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về giáo dục hướng nghiệp, 

tỷ lệ học sinh tham gia phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở tại huyện Cần Đước, tỉnh 

Long An vẫn còn thấp, chưa đạt mục tiêu. Các khó khăn như thiếu cơ sở vật chất, đội ngũ giáo 

viên chuyên môn và nhận thức hạn chế của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh ảnh hưởng 

đến hiệu quả giáo dục. Do đó, nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động ở các trường trung học 

cơ sở huyện Cần Đước là cần thiết để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng 

nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất nước. Bài viết này trình bày kết quả 

nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước. 

Từ khoá: Giáo dục hướng nghiệp, quản lý hoạt động, thực trạng, trường trung học 

cơ sở. 
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Abstract 

Career-oriented education helps students recognize and choose careers that match their 

abilities and interests, contributing to the development of a high-quality workforce for socio-

economic needs. Although the Party and the State have issued many policies on career 

guidance, the percentage of students in career orientation after lower secondary education in 

Can Duoc district, Long An province, is still low and has not reached the target. Challenges 

such as inadequate facilities, a lack of specialized teachers, and limited awareness among 

school administrators, teachers, and parents affect the effectiveness of education. Therefore, 

this study on the related issues is necessary to propose solutions for improving the quality of 

career education and contributing to the national education reform efforts. This paper presents 

the research findings on the management of activities in secondary schools in Can Duoc 

district. 

Keywords: Career education, current situation, management activities, secondary 

schools. 
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1. Đặt vấn đề 

Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) là yếu tố thiết yếu trong phát triển nguồn nhân lực, giúp 

học sinh (HS) nhận thức và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình. Theo Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, GDHN không chỉ đóng vai trò quan trọng 

trong phát triển trí tuệ và thể chất của HS mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội. 

Bảo đảm cho HS có trình độ trung học cơ sở (THCS) (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, 

đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp 

và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. (Ban Chấp hành Trung ương, 2013). 

GDHN đóng vai trò quan trọng trong việc giúp HS nhận thức và lựa chọn nghề nghiệp 

phù hợp với năng lực, sở thích, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, GDHN không chỉ 

giúp HS có định hướng nghề nghiệp đúng đắn mà còn hỗ trợ phân luồng, nâng cao chất lượng 

lao động, tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác GDHN, Đảng và Nhà nước đã ban hành 

nhiều chính sách và chủ trương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phân luồng học sinh, 

đặc biệt là trong các trường THCS. Huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cũng đã triển khai các hoạt 

động GDHN nhưng tỷ lệ HS tham gia phân luồng sau tốt nghiệp THCS vẫn còn thấp, chưa đạt 

được mục tiêu đề ra. Điều này phản ánh những khó khăn trong công tác triển khai, bao gồm 

thiếu cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy và đội ngũ giáo viên chuyên môn. Bên cạnh đó, nhận 

thức của một số cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh về vai trò của GDHN còn hạn chế, ảnh 

hưởng đến hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp tại các trường. 

Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động GDHN cho HS ở các trường THCS 

huyện Cần Đước là rất cần thiết. Đề tài này không chỉ giúp đánh giá rõ hơn những khó khăn 

hiện tại mà còn đưa ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác GDHN, đáp 

ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại địa phương và góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo 

dục của đất nước. 

2. Nội dung 

2.1. Lược sử vấn đề nghiên cứu và khái niệm cơ bản liên quan 

Nghiên cứu về quản lý hoạt động GDHN cho HS trung học cơ sở đã thu hút sự quan tâm 

của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quản lý hoạt động GDHN 

không chỉ giúp HS nhận thức rõ hơn về bản thân mà còn tạo điều kiện cho các em lựa chọn 

nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu của thị trường lao động. 

Tác giả Nguyễn Trọng Bảo cho rằng hướng nghiệp là một trong những nhiệm vụ giáo 

dục của nhà trường và giáo viên, là hoạt động sư phạm có mục đích giáo dục HS trong việc 

chọn nghề, giúp các em tự quyết định nghề nghiệp tương lai trên cơ sở phân tích khoa học về 

năng lực, hứng thú của bản thân và nhu cầu nhân lực của các ngành sản xuất trong xã hội. 

GDHN là một hệ thống các giải pháp giáo dục nhằm chuẩn bị cho HS phổ thông sớm có ý thức 

chọn ngành, nghề vừa phù hợp với nguyện vọng cá nhân vừa phù hợp với sự phân công lao 

động xã hội ngay từ khi còn học ở trường phổ thông (Nguyễn, 1985). 

Phạm Tất Dong chỉ ra rằng khi nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động hướng 

nghiệp, đề cập đến nội dung, phương pháp hướng nghiệp cho HS trong trường phổ thông, khảo 

sát có đến 85,8% thanh niên không kiếm được việc làm và có đến 67,4% thanh niên không biết 

rõ nghề. Trên cơ sở thực tế đó, tác giả đề xuất việc chú trọng dạy nghề và hình thành năng lực, 

kỹ năng nghề nghiệp cho HS, đề nghị thiết lập một hệ thống GDHN ở bậc tiểu học với thời 

lượng nội dung giáo dục tăng dần theo từng năm học nhằm hình thành nhận thức và nâng cao 

kỹ năng nghề nghiệp cho HS (Phạm, 2012). 
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Đối với nước ta, công tác GDHN cũng được quan tâm khá sớm, Hội đồng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 126-CP ngày 19/3/1981về công tác hướng nghiệp trong trường phổ 

thông và việc sử dụng hợp lý HS các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra 

trường, nêu rõ: Ngành giáo dục phổ thông trên cơ sở giáo dục toàn diện theo yêu cầu của chương 

trình phổ thông, cần tiến hành ngay một số biện pháp hướng nghiệp như xây dựng chương trình, 

soạn tài liệu hướng nghiệp cho các trường phổ thông cơ sở và trung học; dành một số tiết học 

thích đáng để giới thiệu những nghề cơ bản đang cần phát triển, cho HS tham quan sản xuất, 

cải tiến giảng dạy các bộ môn khoa học theo tinh thần giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng 

nghiệp; cải tiến cách dạy, cách học, cách đánh giá bộ môn lao động kỹ thuật tạo cho HS vừa 

biết lý thuyết, vừa được thực hành; tổ chức cho HS lao động sản xuất gắn với phương hướng 

sản xuất và các nghề đang cần phát triển ở địa phương; tổ chức các nhóm ngoại khoá để giúp 

HS phát triển hứng thú, năng lực nghề nghiệp (Chính phủ, 1981). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018) đã đưa hoạt động GDHN và định hướng phân luồng HS 

thành một nội dung quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, xác định rõ: 

GDHN bao gồm toàn bộ các hoạt động của nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm 

trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho HS, từ đó giúp HS lựa 

chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, tính cách, sở thích, quan niệm về giá trị của bản thân, 

phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và phù hợp với nhu cầu của xã hội. GDHN có ý 

nghĩa quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phân luồng HS sau THCS 

và sau trung học phổ thông. 

Những năm gần đây, vấn đề quản lý hoạt động GDHN cho HS ở trường THCS được 

nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, điển hình như: Tác giả Phạm Thế Anh nghiên cứu “Quản 

lý hoạt động GDHN ở các trường THCS huyện Đăk Glei, tỉnh KonTum”, đã phân tích mối 

quan hệ giữa nhu cầu nhân lực và hoạt động hướng nghiệp; đánh giá thực trạng quản lý hoạt 

động GDHN ở THCS theo chức năng quản lý giáo dục, dựa trên kết quả phân tích nhu cầu, thị 

trường lao động của địa phương Đăk Glei, tỉnh KonTum, tác giả đề xuất 06 giải pháp để thực 

hiện với mong muốn nâng cao chất lượng quản lý GDHN, qua đó nâng cao nhận thức về nghề 

nghiệp của HS, giúp cho HS lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản thân, phù hợp với nhu 

cầu địa phương và xã hội, từng ước đáp ứng nguồn nhân lực, đồng thời góp phần tích cực vào 

việc phân luồng HS sau khi tốt nghiệp THCS (Phạm, 2022). 

Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc trong tác phẩm Đại cương khoa học quản lý 

đã cho rằng: “Quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản 

lý) đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức đó vận hành và đạt mục đích 

của mình” (Nguyễn và Nguyễn, 2010). 

Đặng Quốc Bảo và Phạm Minh Giản trong tác phẩm Tổ chức quản lý giáo dục và trường 

học đề cập đến giáo dục như sau: Khi nói đến giáo dục là nói đến một hệ giá trị nào đó mà 

“người dạy - người học” phải tương tác với nhau để hiện thực trong đời sống. Hai thành phần 

trong giáo dục: “giáo” và “dục” phải luôn gắn bó với nhau. “Giáo” hướng đến 4 mục tiêu: 

truyền thụ cho con người kiến thức (Knowledge/K), thái độ (Attitude/A), kỹ năng (Skill/S), 

hành vi (Behavior/B). “Dục” cũng hướng đến 3 mục tiêu: rèn luyện cho con người tâm lực 

(Heart/H1), trí lực (Head/H2), thể lực (Hand/H3) (Đặng & Phạm, 2022). 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018): HS bậc THCS thì GDHN là hoạt động giáo dục do 

nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho HS tiếp cận thực tế, 

thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp 

kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết 

những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi HS bậc 

THCS; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết 

mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, 

môi trường và nghề nghiệp tương lai. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Kết quả được nghiên cứu khảo sát định tính và định lượng từ 120 khách thể ở 12 trường 

THCS huyện Cần Đước, tỉnh Long An gồm: 30 cán bộ quản lý và 90 giáo viên. Để xử lý số 

liệu tác giả sử dụng Excel để thống kê số liệu và tính điểm trung bình (ĐTB), tính tỷ lệ phần 

trăm (%) và phân tích, đánh giá tìm ra những bất cập từ thực trạng. 

Để đo lường kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi sử dụng thang đo Likert 4 mức độ, từ 

1 đến 4. Khoảng cách giữa các mức được tính theo công thức (Maximum - Minnimum)/n =  

(4-1)/4 = 0,75. Quy ước đánh giá các mức độ của từng yếu tố dựa vào giá trị ĐTB như sau:  

Mức 4: 3,25 ≤ ĐTB  ≤  4,00: Tốt/rất quan trọng; 

Mức 3: 2,5  ≤ ĐTB  <  3,25: Khá/quan trọng; 

Mức 2: 1,75 ≤ ĐTB <  2,50: Đạt/ít quan trọng; 

Mức 1: 1,0  ≤ ĐTB < 1,75: Chưa đạt/không quan trọng. 

2.3. Kết quả nghiên cứu 

2.3.1. Thực trạng đánh giá về sự cần thiết quản lý hoạt giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

Bảng 1. K ết quả khảo sát mức độ cần thiết quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp 

cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước 

TT Nội dung 

Mức độ nhận thức 

ĐTB 
Thứ 

hạng 
Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 

Quản lý GDHN giúp HS hiểu rõ 

về các nghề nghiệp, từ đó định 

hướng học tập phù hợp với khả 

năng và sở thích 

SL 66 50 4 0 

3,52 1 

% 55 41,6 3,4 0 

2 

HS có cơ hội tham gia vào các 

hoạt động trải nghiệm thực tế, 

giúp họ tìm hiểu sâu hơn về các 

lĩnh vực nghề nghiệp. 

SL 55 60 5 0 
3,42 4 

% 45,8 50 4,2 0 

3 

Các hoạt động giáo dục hướng 

nghiệp thường tích hợp các kỹ 

năng như giao tiếp, làm việc 

nhóm, và giải quyết vấn đề, điều 

này rất cần thiết cho sự phát triển 

toàn diện của HS 

SL 59 57 4 0 

3,46 2 

% 49,2 47,5 3,3 0 

4 

Giúp HS trang bị những kỹ năng 

cụ thể cần thiết cho từng nghề, 

tăng cường khả năng cạnh tranh 

trong tương lai 

SL 57 59 4 0 

3,44 3 
% 47,5 49,2 3,3 0 

5 

Quản lý hoạt động GDHN giúp 

nhà trường hoàn thành tốt kế 

hoạch đã được phê duyệt, qua 

việc tổ chức thực hiện và kiểm tra 

đánh giá hoạt động GDHN 

SL 36 57 27 0 

3,08 6 

% 30 47,5 22,5 0 
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TT Nội dung 

Mức độ nhận thức 

ĐTB 
Thứ 

hạng 
Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

6 

Quản lý tốt hoạt động GDHN sẽ 

đảm bảo các điều kiện để triển 

khai thực hiện; xây dựng được 

mối quan hệ mật thiết, tương trợ 

giữa quản lý hoạt động GDHN 

với quản lý các hoạt động khác ở 

trường THCS 

SL 32 64 24 0 

3,07 7 

% 26,7 53,3 20 0 

7 

Quản lý hoạt động GDHN giúp 

giáo viên thực hiện đúng quy 

định về hoạt động GDHN, tránh 

hình thức trong hoạt động GDHN 

ở trường THCS 

SL 28 60 26 6 

2,92 8 

% 23,3 50 21,7 5 

8 

Quản lý hoạt động GDHN giúp 

đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 

viên chủ động, tích cực trong việc 

tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng 

năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo 

SL 40 57 23 0 

3,14 5 

% 33,3 47,5 19,2 0 

Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ cần thiết của việc quản lý hoạt động GDHN cho HS 

tại trường đánh giá rất cao, với ĐTB đạt 3,26, tương đương với mức “Rất quan trọng”. Đây là 

một tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức chung của cán bộ quản lý và giáo viên về tầm quan 

trọng của GDHN đối với HS. 

 Nội dung nhận được đánh giá cao nhất “Quản lý GDHN giúp HS hiểu rõ về các nghề 

nghiệp, từ đó định hướng học tập phù hợp với khả năng và sở thích” với điểm đánh giá 3,52 

điểm, đạt mức độ “Rất quan trọng”. Cụ thể, 55% phiếu khảo sát đánh giá nội dung này ở mức 

“Rất quan trọng”, cho thấy rõ sự cần thiết của việc giúp HS hình thành nhận thức rõ ràng về 

nghề nghiệp từ sớm, để có định hướng học tập phù hợp. Tuy nhiên, vẫn có 3,4% phiếu đánh giá 

mức “Ít quan trọng”, điều này có thể phản ánh sự thiếu hụt thông tin hoặc thiếu sự hiểu biết về 

tầm quan trọng của GDHN ở một số người tham gia khảo sát.  

Tiếp theo, các nội dung như “Các hoạt động GDHN tích hợp các kỹ năng như giao tiếp, 

làm việc nhóm và giải quyết vấn đề” có ĐTB 3,46 và “Giúp HS trang bị những kỹ năng cụ thể 

cần thiết cho từng nghề, tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai” có ĐTB 3,44, cũng 

nhận được sự đánh giá cao với tỷ lệ phiếu “Rất quan trọng” chiếm đa số. Điều này cho thấy các 

kỹ năng mềm mà GDHN cung cấp đang được xem là yếu tố quan trọng trong việc phát triển 

toàn diện HS, không chỉ về chuyên môn mà còn về khả năng làm việc trong môi trường thực 

tế. Thêm vào đó, hoạt động “HS có cơ hội tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế” 

cũng nhận được đánh giá “Rất quan trọng” với ĐTB là 3,42, thể hiện rằng HS cần có cơ hội 

thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp để hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ngành nghề. 

Mặc dù vậy, vẫn có một số nội dung cần lưu ý. Cụ thể, “Quản lý hoạt động GDHN giúp 

giáo viên thực hiện đúng quy định về hoạt động GDHN, tránh hình thức trong các hoạt động 

hướng nghiệp” là nội dung có ĐTB thấp nhất (2,92), chỉ đạt mức đánh giá “Quan trọng”. Số 

phiếu đánh giá mức “Rất quan trọng” khá khiêm tốn (23,3%), và đặc biệt có 5% phiếu đánh giá 

là “Không quan trọng”. Điều này có thể phản ánh sự thiếu hụt về nhận thức về việc quản lý chặt 



Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 13, Số Đặc biệt (04), 2024, 13-26 

19 

chẽ hoạt động GDHN trong việc thực hiện các quy định và tiêu chuẩn, đồng thời cần phải giảm 

thiểu hình thức trong các hoạt động hướng nghiệp ở trường THCS. 

Các nội dung khác như “Quản lý hoạt động GDHN giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 

viên chủ động, tích cực tham gia bồi dưỡng năng lực” (3,14) và “Quản lý tốt hoạt động GDHN 

sẽ tạo mối quan hệ mật thiết giữa các hoạt động quản lý trong trường học” (3,07) đều được 

đánh giá là quan trọng, với điểm số tương đối cao, cho thấy rằng việc phát triển năng lực của 

đội ngũ giáo viên và quản lý đóng vai trò then chốt trong việc triển khai hoạt động GDHN hiệu 

quả. 

Dù mức độ cần thiết của quản lý GDHN được đánh giá chung là “Rất quan trọng” với 

ĐTB 3,26, nhưng kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng vẫn còn một số ý kiến đánh giá mức “Ít 

quan trọng” và “Không quan trọng” đối với một số nội dung. Điều này cho thấy cần phải nâng 

cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động GDHN đối với HS, đặc biệt ở các trường THCS 

tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nhằm bảo đảm rằng các hoạt động GDHN được thực hiện 

đầy đủ, hiệu quả và thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của HS trong tương lai. 

2.3.2. Thực trạng lập kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các 

trường trung học cơ sở huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

Bảng 2. Kết quả khảo sát mức độ lập kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

ĐTB 
Thứ 

hạng Tốt Khá Đạt 
Chưa 

đạt 

1 

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ở 

địa phương về hoạt động GDHN, làm cơ 

sở xác định mục tiêu, nội dung hoạt động 

GDHN nhà trường 

SL 40 65 15 0 

3,21 1 

% 33,3 54,2 12,5 0 

2 

Xác định nội dung hoạt động GDHN 
trong nhà trường phù hợp với pháp luật, 

định hướng phát triển nghề nghiệp gắn 

với tình hình thực tiễn 

SL 36 72 12 0 

3,20 2 

% 30 60 10 0 

3 

Phân tích đánh giá thực trạng GDHN 

cho HS trong nhà trường, xác định được 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 

và đưa các phương án cụ thể để xây dựng 

hoạt động GDHN cho HS trường THCS 

SL 39 66 15 0 

3,19 3 

% 32,5 55 12,5 0 

4 

Xác định các biện pháp, cách thức, cụ 

thể xây dựng hoạt động GDHN cho HS. 

Và xác định các nguồn lực phục vụ cho 

hoạt động GDHN trường học 

SL 35 65 19 1 

3,12 5 

% 29,2 54,2 15,8 0,8 

5 

Chỉ rõ mục tiêu, cách thức và thời hạn 

tiến hành để đạt được mục tiêu trong kế 

hoạch hoạt động GDHN 

SL 40 57 23 0 
3,14 4 

% 33,3 47,5 19,2 0 
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TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

ĐTB 
Thứ 

hạng Tốt Khá Đạt 
Chưa 

đạt 

6 

Xây dựng kế hoạch phản ánh được sự 

tiếp nối các kết quả đã đạt được gồm các 

loại kế hoạch sau: kế hoạch hoạt động 

GDHN theo năm học, học kỳ, tháng và 

theo từng khối học; Kế hoạch bồi dưỡng, 

tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên về hoạt động GDHN; Kế 

hoạch về kiểm tra, đánh giá hoạt động 

GDHN; Kế hoạch phối hợp với các lực 

lượng trong và ngoài nhà trường để thực 

hiện hoạt động GDHN. 

SL 36 57 27 0 

3,08 6 

% 30 47,5 22,5 0 

Kết quả khảo sát về mức độ lập kế hoạch hoạt động GDHN cho HS trường THCS cho 

thấy mức độ thực hiện tương đương với đánh giá “Khá”. Điều này cho thấy các hoạt động 

GDHN tại trường được quan tâm và thực hiện tương đối hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn một số 

vấn đề cần cải thiện để đạt được hiệu quả tối ưu hơn. 

Nội dung đạt điểm cao nhất là “Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ở địa phương về hoạt động GDHN, 

làm cơ sở xác định mục tiêu, nội dung hoạt động GDHN nhà trường”, với ĐTB 3,21. Đây là 

một trong những yếu tố rất quan trọng, bởi việc nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản chỉ đạo từ 

cấp trên không chỉ giúp xác định đúng đắn mục tiêu và nội dung của hoạt động GDHN mà còn 

giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho các kế hoạch tiếp theo, 33,3% phiếu đánh giá mức “Tốt” 

cho thấy các hoạt động này đang được thực hiện tốt và khá bài bản, tuy nhiên, vẫn có 12,5% 

phiếu đánh giá mức “Đạt”, cho thấy một số trường hợp có thể chưa nắm rõ hoặc chưa thực hiện 

đầy đủ. 

Các nội dung khác như “Nội dung hoạt động GDHN trong nhà trường được xác định phù 

hợp với pháp luật, định hướng phát triển nghề nghiệp gắn với tình hình thực tế” (3,20) hay 

“Phân tích đánh giá thực trạng GDHN trong nhà trường, xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức, từ đó đưa ra các phương án cụ thể” (3,19) cũng đạt mức đánh giá “Khá”, phản 

ánh việc lập kế hoạch GDHN đã chú trọng đến tính thực tiễn và sự phù hợp với yêu cầu pháp 

luật và nhu cầu thực tế của HS. Tuy nhiên, vẫn có một số nội dung cần được cải thiện để nâng 

cao tính hiệu quả. 

Nội dung có điểm thấp nhất là “Việc xây dựng kế hoạch cần phản ánh sự tiếp nối các kết 

quả đã đạt được trong các loại kế hoạch khác nhau như kế hoạch theo năm học, học kỳ, tháng, 

và khối học; kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; kế hoạch 

kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN”, với ĐTB là 3,08. Dù được đánh giá “Khá”, nhưng 30% 

phiếu đánh giá mức “Tốt” và 22,5% phiếu đánh giá mức “Đạt” cho thấy rằng vẫn có sự thiếu 

đồng bộ trong việc xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, đặc biệt là kế hoạch tiếp nối các 

kết quả đạt được và các công tác phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường. Điều 

này có thể ảnh hưởng đến tính khả thi và hiệu quả của các hoạt động GDHN trong thực tế. 

Ngoài ra, nội dung “Xác định các biện pháp, cách thức, cụ thể xây dựng hoạt động GDHN 

cho HS và xác định các nguồn lực phục vụ cho hoạt động GDHN” (3,12) dù đứng thứ 4 nhưng 

có tỷ lệ phiếu đánh giá mức “Tốt” thấp (29,2%) và có một số phiếu đánh giá “Chưa đạt” (0,8%). 

Điều này cho thấy mặc dù các biện pháp xây dựng kế hoạch được đề ra, nhưng việc thực hiện 

cụ thể và hiệu quả của chúng vẫn còn nhiều hạn chế và cần được cải thiện. 
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Tóm lại, kết quả khảo sát cho thấy việc lập kế hoạch hoạt động GDHN cho HS ở trường 

THCS có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Việc xác 

định đúng đắn và thực hiện kế hoạch một cách có hệ thống và khả thi là yếu tố quan trọng để 

nâng cao hiệu quả của hoạt động GDHN trong thời gian tới. Trong thời gian tới, nhà trường cần 

chủ động xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu cụ thể của địa phương, 

đồng thời bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu hướng nghiệp cho HS. 

2.3.3. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường 

trung học cơ sở huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

Bảng 3. Kết quả khảo sát mức độ tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 

cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

ĐTB 
Thứ 

hạng Tốt Khá Đạt 
Chưa 

đạt 

1 

Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động 

GDHN: Hiệu trưởng là Trưởng ban chỉ 

đạo, các Phó Hiệu trưởng là Phó ban, đại 

diện các tổ chức trong nhà trường là 

thành viên  

SL 46 61 9 4 

3,24 
3 

 
% 38,3 50,8 7,5 3,4 

2 

Sắp xếp bố trí nhân sự, phân công các bộ 

phận, cá nhân tham gia hoạt GDHN dựa 

trên phẩm chất và năng lực từng cá nhân 

(Hiệu trưởng) 

SL 43 67 10 0 

3,28 1 

% 35,8 55,8 8,4 0 

3 

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, tạo điều 

kiện cho các lực lượng giáo dục thực 

hiện kế hoạch, chương trình hoạt động 

GDHN 

SL 38 76 6 0 

3,27 2 
% 31,7 63,3 5 0 

4 Tổ chức việc đánh giá hoạt động GDHN  
SL 30 76 14 0 

3,13 4 
% 25 63,3 11,7 0 

5 

Tổ chức công tác phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình, xã hội đối với hoạt 

động GDHN  

SL 30 67 23 0 

3,06 5 
% 25 55,8 19,2 0 

Kết quả khảo sát về mức độ tổ chức hoạt động GDHN cho HS trường THCS tương đương 

mức đánh giá “Khá”. 

Nội dung đạt điểm cao nhất là “Hiệu trưởng sắp xếp bố trí nhân sự, phân công các bộ 

phận, cá nhân tham gia hoạt động GDHN dựa trên phẩm chất và năng lực” với điểm 3,28, đạt 

mức “Tốt”, và có 35,8% phiếu đánh giá mức “Tốt”. “Tổ chức triển khai, hướng dẫn, tạo điều 

kiện cho các lực lượng giáo dục thực hiện kế hoạch” xếp thứ hai với điểm 3,27, cũng đạt mức 

“Tốt”. 

Xếp thứ 2 là nội dung “Tổ chức triển khai, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các lực lượng 

giáo dục thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động GDHN” với số ĐTB là 3,27 điểm, được 

đánh giá mức “Tốt”.  

Nội dung có số điểm thấp nhất là “Tổ chức công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, 

xã hội đối với hoạt động GDHN” đạt 3,06 điểm, với số phiếu đánh giá “Tốt” chỉ chiếm 25%, 

và 19,2% đánh giá mức “Đạt”. Đây là khu vực cần cải thiện, đặc biệt là trong việc tăng cường 

sự phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan.  
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Các nội dung còn lại đều đạt mức đánh giá “Khá” với ĐTB từ 3,13 điểm đến 3,24 điểm. 

Đặc biệt, nội dung về thành lập Ban chỉ đạo hoạt động GDHN có 3,4% phiếu đánh giá mức 

“Chưa đạt”, cho thấy cần chú ý hơn đến công tác tổ chức và phân công nhiệm vụ. 

Từ kết quả khảo sát trên cho thấy, mặc dù mức độ tổ chức hoạt động GDHN tại trường 

THCS khá ổn, nhưng vẫn còn một số nội dung cần cải thiện, đặc biệt là tăng cường sự phối hợp 

giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức 

tổ chức hoạt động GDHN để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chương trình. 

2.3.4. Thực trạng chỉ đạo thực hiện quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

Bảng 4. Kết quả khảo sát mức độ chỉ đạo hoạt động giáo dục hướng nghiệp 

cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước 

 

TT 
Nội dung 

Mức độ thực hiện 

ĐTB 
Thứ 

hạng Tốt Khá Đạt 
Chưa 

đạt 

1 

Xác định mục tiêu cụ thể của hoạt động 

GDHN trong trường, chỉ đạo tổ chuyên 

môn, giáo viên chuẩn bị nội dung, 

chương trình hoạt động GDHN căn cứ 

trên các kế hoạch hoạt động đã có của 

nhà trường 

SL 39 70 11 0 

3,23 1 

% 32,5 58,3 9,2 0 

2 

Chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp 

giữa nhà trường, gia đình và các lực 

lượng tham gia hoạt động GDHN 

SL 38 62 16 4 
3,07 3 

% 31,7 51,6 13,4 3,3 

3 
Động viên, khuyến khích các lực lượng 

tham gia hoạt động GDHN 

SL 38 62 18 2 
3,13 2 

% 31,7 51,6 15 1,7 

4 

Chỉ đạo tổng kết, đánh giá hoạt động 

GDHN, xác định đúng nội dung chỉ đạo 

trong hoạt động GDHN 

SL 30 65 10 15 
2,92 4 

% 25 54,2 8,3 12,5 

Kết quả khảo sát mức độ chỉ đạo hoạt động GDHN cho HS trường THCS tương ứng mức 

đánh giá "Khá". Nội dung có mức đánh giá cao nhất là "Xác định mục tiêu cụ thể của hoạt động 

GDHN trong trường, chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên chuẩn bị nội dung, chương trình hoạt 

động GDHN căn cứ vào các kế hoạch hoạt động của nhà trường", với ĐTB 3,23. Trong đó, 

32,5% đánh giá "Tốt" và 9,2% đánh giá "Đạt".  

Nội dung có số điểm thấp nhất là “Chỉ đạo tổng kết, đánh giá hoạt động GDHN, xác định 

đúng nội dung chỉ đạo trong hoạt động GDHN” với số ĐTB là 2,92, đạt mức đánh giá “Khá”. 

Tuy nhiên, số phiếu đánh giá mức "Chưa đạt" ở nội dung này khá cao (12,5%).  

Các nội dung còn lại đều đạt mức "Khá", với điểm số trung bình dao động từ 3,07/4 đến 

3,13/4. Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu đánh giá mức "Tốt" ở mỗi nội dung chưa cao, và tỷ lệ "Chưa đạt" 

vẫn tồn tại ở một số mục. 

Mặc dù mức độ chỉ đạo hoạt động GDHN cho HS trường THCS có ĐTB khá, nhưng vẫn 

cần cải thiện và đổi mới phương thức chỉ đạo, đặc biệt là trong việc tổng kết, đánh giá hoạt 

động GDHN, để nâng cao hiệu quả và giảm tỷ lệ đánh giá "Chưa đạt" trong thời gian tới. 
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2.3.5. Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở 

các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

Bảng 5. Kết quả khảo sát mức độ kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục hướng nghiệp 

cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

ĐTB 
Thứ 

hạng 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

1 

Xác định các tiêu chí đánh giá thực hiện 

kế hoạch hoạt động GDHN trong nhà 

trường về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, 

cách thức tổ chức kiểm tra, đánh giá các 

hoạt động GDHN  

SL 40 65 14 1 

3,20 1 

% 33,3 54,2 11,7 0,8 

2 

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá 

hoạt động GDHN theo nhiệm vụ của các 

bộ phận đã xác định cũng như các nội 

dung hoạt động GDHN  

SL 31 50 23 16 

2,80 6 

% 25,8 41,7 19,2 13,3 

3 Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề 
SL 33 71 16 0 

3,14 2 
% 27,5 59,2 13,3 0 

4 
Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn 

GDHN của giáo viên 

SL 27 62 12 19 
2,81 5 

% 22,5 51,7 10 15,8 

5 
Kiểm tra kết quả GDHN ở HS trên các 

mặt năng lực và phẩm chất 

SL 31 61 15 13 
2,92 4 

% 25,8 50,8 12,5 10,9 

6 
Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, sử 

dụng kết quả sau kiểm tra, đánh giá 

SL 32 71 16 1 
3,12 3 

% 26,6 59,2 13,4 0,8 

Kết quả khảo sát mức độ kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN cho HS trường THCS 

tương ứng mức đánh giá “Khá”. Tuy nhiên, những hạn chế trong công tác kiểm tra, đánh giá 

cần được xem xét và cải thiện để nâng cao chất lượng GDHN cho HS.  

Nội dung đạt mức đánh giá cao nhất là “Xác định các tiêu chí đánh giá thực hiện kế hoạch 

hoạt động GDHN trong nhà trường về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, cách thức tổ chức kiểm tra, 

đánh giá các hoạt động GDHN” với điểm đánh giá 3,20 đạt mức độ “Khá”. Mặc dù đạt điểm 

khá cao, nhưng tỷ lệ đánh giá “Tốt” chỉ đạt 33,3% và có 0,8% đánh giá “Chưa đạt”. Điều này 

cho thấy mặc dù tiêu chí đánh giá đã được xác định rõ, nhưng chất lượng thực hiện vẫn chưa 

đồng đều, và công tác kiểm tra, đánh giá cần được triển khai một cách chặt chẽ và toàn 

diện hơn  

Nội dung có số điểm thấp nhất là “Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động 

GDHN theo nhiệm vụ của các bộ phận đã xác định cũng như các nội dung hoạt động GDHN” 

với số ĐTB là 2,80 điểm. Đây là một điểm cần lưu ý nghiêm túc, khi tỷ lệ đánh giá “Tốt” chỉ 

đạt 25,8%, và đặc biệt có đến 13,3% đánh giá “Chưa đạt”. Tỷ lệ đánh giá “Chưa đạt” khá cao 

cho thấy công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá còn gặp khó khăn trong việc triển khai đồng bộ và 

hiệu quả, khiến các bộ phận chưa thực hiện đúng và đủ các nhiệm vụ được giao.  

Ngoài ra, các nội dung khác như “Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn GDHN của giáo 

viên” (điểm 2,81) và “Kiểm tra kết quả GDHN ở HS trên các mặt năng lực và phẩm chất” (điểm 
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2,92) cũng đều có điểm đánh giá thấp. Điều này phản ánh sự thiếu sót trong việc kiểm tra và 

đánh giá các kết quả cụ thể của hoạt động GDHN, đặc biệt là ở góc độ giáo viên và HS.  

Kết quả khảo sát cho thấy công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN cho HS trường 

THCS còn tồn tại một số hạn chế, thể hiện qua tỷ lệ phiếu đánh giá “Tốt” chưa cao và tỷ lệ 

“Chưa đạt” ở một số nội dung. Để cải thiện tình trạng này, cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm 

tra và đánh giá hoạt động GDHN trong thời gian tới. 

2.3.6. Thực trạng phối hợp giữa nhà trường, gia đình, các tổ chức xã hội trong hoạt động 

giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước, tỉnh 

Long An 

Bảng 6. Kết quả khảo sát mức độ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, 

các tổ chức xã hội trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 

ở các trường trung học cơ sở huyện Cần Đước 

 

TT 
Nội dung 

Mức độ thực hiện 

ĐTB 
Thứ 

hạng Tốt Khá Đạt 
Chưa 

đạt 

1 

Chủ động lên kế hoạch hoạt động phối 

hợp triển khai đến phụ huynh và có ký kết 

giao ước, xác định trách nhiệm, nhiệm vụ 

của nhà trường, gia đình và các tổ chức 

xã hội do nhà trường đảm trách 

SL 44 61 13 2 

3,23 2 

% 36,7 50,8 10,8 1,7 

2 

Chủ đạo thực hiện các quyết sách dạy học 

và giáo dục của Bộ giáo dục, các chính 

sách giáo dục của Đảng và Nhà nước 

thuộc vai trò của nhà trường 

SL 50 59 11 0 

3,33 1 

% 41,7 49,2 9,1 0 

3 

Thực hiện các nội dung, biện pháp phù 

hợp do nhà trường yêu cầu và chủ động 

đề xuất với nhà trường các nội dung, kế 

hoạch phối hợp nhằm mang lại hiệu quả 

cho hoạt động GDHN 

SL 34 60 19 7 

3,01 
5 

 
% 28,3 50 15,8 5,9 

4 

Xây dựng kế hoạch chung, điều hành 

hoạt động GDHN, phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên, tạo điều kiện và giúp 

đỡ cho các lực lượng tham gia phối hợp 

(Hiệu trưởng) 

SL 40 64 16 0 

3,20 
3 

 
% 33,3 53,3 13,4 0 

5 

Nâng cao chất lượng hoạt động GDHN 

tại các trường THCS, qua đó giúp HS 

hiểu ngành, hiểu nghề, hiểu được khả 

năng, điều kiện, năng lực của mình và 

nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội từ đó 

có định hướng tốt trong việc học tập và 

chọn ngành, nghề phù hợp, hiệu quả cho 

bản thân. 

SL 33 71 16 0 

3,14 4 

% 27,5 59,2 13,3 0 

Kết quả khảo sát mức độ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, các tổ chức xã hội trong 

hoạt động GDHN cho HS trường tương ứng mức đánh giá “Khá”. Tuy nhiên, kết quả này cũng 

chỉ ra một số hạn chế trong công tác phối hợp, với một số nội dung cần được cải thiện để nâng 

cao hiệu quả GDHN cho HS. 
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Nội dung đạt mức đánh giá cao nhất là “Nhà trường giữ vai trò chủ đạo thực hiện các 

quyết sách dạy học và giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chính sách giáo dục của Đảng 

và Nhà nước” với điểm đánh giá 3,33 điểm. Đây là điểm mạnh trong công tác phối hợp, khi có 

41,7% số phiếu đánh giá ở mức “Tốt” và 9,1% đánh giá ở mức “Đạt”. Điều này cho thấy nhà 

trường đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong việc triển khai các chính sách giáo dục của cấp 

trên, giúp tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động GDHN.  

Nội dung có ĐTB chung thấp nhất là “Thực hiện các nội dung, biện pháp phù hợp do nhà 

trường yêu cầu và chủ động đề xuất với nhà trường các nội dung, kế hoạch phối hợp nhằm 

mang lại hiệu quả cho hoạt động GDHN” có ĐTB chung là 3,01 điểm, được đánh giá mức 

“Khá”. Mặc dù vẫn đạt được đánh giá chung tốt, song tỷ lệ phiếu đánh giá “Tốt” chỉ đạt 28,3% 

và đặc biệt có 5,9% đánh giá “Chưa đạt”. Điều này phản ánh việc thực hiện các biện pháp và 

nội dung phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức xã hội, gia đình còn chưa đồng bộ và hiệu 

quả, có thể do thiếu sự chủ động và sáng tạo trong việc đề xuất các giải pháp cụ thể.   

Các nội dung còn lại đều đạt mức “Khá”, với điểm số trung bình từ 3,14 đến 3,23. Cụ thể, 

nội dung “Nhà trường chủ động lên kế hoạch phối hợp triển khai đến phụ huynh và có ký kết 

giao ước, xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội” đạt 

điểm 3,23, phản ánh một bước tiến trong việc hình thành các kế hoạch phối hợp, tuy nhiên tỷ 

lệ đánh giá “Tốt” chỉ đạt 36,7%, vẫn có một số ý kiến đánh giá chưa hoàn toàn hài lòng. Nội 

dung về việc “Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chung, điều hành hoạt động GDHN, phân công 

nhiệm vụ cho từng thành viên, tạo điều kiện và giúp đỡ cho các lực lượng tham gia phối hợp” 

đạt điểm 3,20, cũng cho thấy một sự cố gắng trong việc quản lý và điều phối các hoạt động 

nhưng vẫn cần cải thiện về mặt phối hợp và hỗ trợ thực tế. 

Như vậy với mức ĐTB chung là 3,18, tương ứng mức đánh giá “Khá” trong đó nhiều nội 

dung tỷ lệ số phiếu đánh giá “Tốt” chưa cao và vẫn còn số phiếu đánh giá mức “Đạt” và “Chưa 

đạt” dù tỷ lệ không lớn. Chứng tỏ công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, các tổ chức xã 

hội trong hoạt động GDHN cho HS trường THCS chưa mang lại hiệu quả cao. Do đó, trong 

thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, các tổ chức 

xã hội trong hoạt động GDHN cho HS trường THCS huyện Cần Đước. 

6. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động GDHN và công tác quản lý GDHN ở các trường 

THCS huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho thấy, phần lớn cán bộ quản lý, giáo viên và HS đã 

nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của GDHN. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chưa quan 

tâm đầy đủ, dẫn đến một số hạn chế trong việc thực hiện GDHN. Mặc dù có sự chuyển biến 

tích cực trong nhận thức và trách nhiệm đối với GDHN, nhưng công tác thực hiện và quản lý 

GDHN còn gặp khó khăn về mục tiêu, phương pháp, hình thức tổ chức và công tác kiểm tra, 

đánh giá, chủ yếu chỉ đạt mức khá. Các trường đã xây dựng kế hoạch GDHN theo đúng chỉ 

đạo, nhưng việc tổ chức, chỉ đạo và phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội 

còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

GDHN tại các trường THCS huyện Cần Đước trong thời gian tới. 
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